
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
146/12/4 Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

15/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP - ĐỊA KỸ THUẬT LÊ GIA PHÁT

4101626094

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng, hoàn 
thiện lắp đặt, dịch vụ trang hoàng. 

4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công chống ẩm và chống thấm nước. thi công 
khoan công trình khai thác nước dưới đất. Thi công hệ thống 
tiếp địa chống sét. Thi công khoan cọc khoan nhồi, cọc tường 
vây. Thi công Khoan địa chất

4390(Chính)

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh. Trồng cây cảnh quan

0118

8. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

9. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP - ĐỊA KỸ THUẬT 
LÊ GIA PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE GIA PHAT GENERAL - 
GEOTECHNICAL CO., LTD
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TH LÊ GIA PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944555429 – 0913479638        
  

Email: legiaphat02.bd@gmail.com        
             

Fax:

Website:
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10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp, 
công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường 
bộ). Thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn. Lập và quản lý dự 
án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu. Giám sát thi công, 
thẩm tra thiết kế dự toán, tổng dự toán các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Khảo 
sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng. Hoạt động thăm 
dò địa chất, nguồn nước; Chi tiết: Tư vấn, quản lý dự án; Lập 
dự án, dự toán, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn đấu thầu 
các công trình: dân dụng, giao thông, cầu đường, thủy lợi, cấp 
thoát nước, các công trình điện đến 35kV

7110

11. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng, kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng.

7120

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe mô tô, Ô tô

7710

13. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

14. In ấn 1811

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Sao chép bản ghi các loại 1820

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô.

4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị khoan khảo sát địa chất 

7730

20. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng,

4101

21. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp

4102

22. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông

4212

23. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi

4222

24. Xây dựng công trình thủy 4291

25. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

26. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

28. Phá dỡ 4311

29. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: - Dịch vụ định hình và giải phóng mặt bằng

4312
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2.000.000.000 VNĐ

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sơn, màu, véc ni, bột chống thấm trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

31. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052076011230

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Mỹ An 1, Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 146/12/4 Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

LÊ VĂN DUÔI Nam
11/12/1976 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052076011230
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Mỹ An 1, Phường Hoài Thanh, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 146/12/4 Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN DUÔI Nam

11/12/1976 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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